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STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm ĐVT Độ phủ Đơn giá (đồng)

ELISE - Sơn siêu mịn nội thất cao cấp 18 Lít 9-11m2/1lớp/1Lít 750,000

Độ phủ cao, chống rêu mốc , bền màu 5 Lít 9-11m2/1lớp/1Lít 330,000

ELISE - SUPPER WHITE: Sơn siêu trắng trần 18 Lít 9-11m2/1lớp/1Lít 1,960,000

 Màng sơn mịn, độ phủ cao, siêu trắng 5 Lít 9-11m2/1lớp/1Lít 796,000

ELISE - SEMI: Sơn bóng  nội thất cao cấp 18 Lít 9-11m2/1lớp/1Lít 3,268,000

Màng sơn bóng , chống nấm mốc , bền màu 5 Lít 9-11m2/1lớp/1Lít 980,000

18 Lít 11-14m2/1lớp/1Lít 3,868,000

5 Lít 11-14m2/1lớp/1Kg 1,368,000

  Mặt sơn siêu bóng, dễ lau chùi, thách thức thời gian 1 Lít 11-14m2/1lớp/1Lít 360,000

18 Lít 11-14m2/1lớp/1Lít 4,678,000

5 Lít 11-14m2/1lớp/1Kg 1,668,000

 Men sứ : Mặt sơn siêu bóng, siêu chai cứng, thách thức thời gian 1 Lít 11-14m2/1lớp/1Lít 450,000
1 Lít 11-14m2/1lớp/1Lít

380,000

ELISE - GOLD. EXT: Sơn siêu mịn ngoại thất cao cấp 18 Lít 9-11m2/1lớp/1Lít 2,268,000

Độ phủ cao, chống thấm, chống rêu mốc tối đa 5 Lít 9-11m2/1lớp/1Lít 860,000

18 Lít 11-14m2/1lớp/1Lít 3,996,000

5 Lít 11-14m2/1lớp/1Lít 1,368,000

Mặt sơn bóng, chống rêu mốc, thách thức thời gian 1 Lít 11-14m2/1lớp/1Lít 383,000

18 Lít 11-14m2/1lớp/1Lít 5,296,000

5 Lít 11-14m2/1lớp/1Lít 1,650,000

 Men sứ : Chống thấm ,chống tia cực tím, màng sơn tự làm sạch 1 Lít 11-14m2/1lớp/1Lít 460,000

ELISE - PRIMER.INT: Sơn lót  nội thất cao cấp 18 Lít 9-11m2/1lớp/1Lít 1,186,000

Trung hòa độ PH tối đa, màng sơn chai cứng 5 Lít 9-11m2/1lớp/1Lít 383,000

ELISE - SEALER : Sơn lót  ngoại thất cao cấp 18 Lít 9-11m2/1lớp/1Lít 1,368,000

Trung hòa độ PH tối đa, màng sơn chai cứng 5 Lít 9-11m2/1lớp/1Lít 450,000

ELISE - SELER PRO: Sơn lót kháng kiềm nội thất  18 Lít 9-11m2/1lớp/1Lít 2,268,000

 Trung hoà độ PH, chống rêu mốc hiệu quả , độ phủ cao 5 Lít 9-11m2/1lớp/1Lít 699,000

ELISE - PRIMER: Sơn lót kháng kiềm ngoại thất 18 Lít 9-11m2/1lớp/1Lít 2,960,000

 Trung hòa độ PH tối đa, chống thấm , độ phủ cao 5 Lít 9-11m2/1lớp/1Lít 900,000

ELISE - ULTRA PRIMER: Sơn lót kháng kiềm siêu đặc biệt 18 Lít 9-11m2/1lớp/1Lít 3,680,000

Siêu kháng kiềm muối ,chống tường ẩm ngoại thất đặc biệt 5 Lít 9-11m2/1lớp/1Lít 1,138,000

ELISE -WATER PROOF: Sơn chống thấm  pha xi măng 18 Lít 11-14m2/1lớp/1Lít 2,996,000

Chống thấm, che phủ vết nứt, chống rêu mốc tối đa 5 Lít 11-14m2/1lớp/1Lít 900,000

ELISE - COLOR SHIELD :Chống thấm màu đặc biệt  18 Lít 9-11m2/1lớp/1Lít 4,168,000

Đàn hồi vượt bậc, bảo vệ trước tác hại của mưa và tia cực tím 5 Lít 9-11m2/1lớp/1Lít 1,380,000

ELISE - HEAT INSULATION : Sơn chống nóng Nano 18 Lít 9-11m2/1lớp/1Lít 4,680,000

Chống nóng tối đa, chổng rỉ sét cho mái tôn -chống nóng cho tường 5 Lít 9-11m2/1lớp/1Lít 1,478,000

4 ELISE : Bột bả cao cấp EL02 40Kg 1-1,5m2/1lớp/1Kg 496,000

5 ELISE : Bột bả chống thấm đặc biệt EL03 40Kg 1-1,5m2/1lớp/1Kg 586,000

Lưu ý:

* Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

* Giá trên chưa bao gồm tiền tinh màu

* Giá tính màu được tính tại mặt sau
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ELISE - TITANIUM: Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp 8in1
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CÔNG TY CỔ PHẦN ELISE PAINT VIỆT NAM

1

2

EL11

EL12

CÁC SẢN PHẨM CHỐNG THẤM - CHỐNG NÓNG

ELISE - DIAMOND: Sơn bóng ngoại thất cao cấp 
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ELISE -  PLATNUM: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp                                                
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     Khơi nguồn sáng tạo - Hội tụ tinh hoa
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CÁC SẢN PHẨM SƠN TRONG NHÀ
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                           BẢNG BÁO GIÁ SƠN ELISE

                CÔNG TY CỔ PHẦN ELISE PAINT VIỆT NAM
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ELISE -  GLOSS ONE: Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 7 in 1                                              
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